
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	



DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
Năm học: 2017-2018
(Kèm theo Quyết định số: 180/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Trường Cao đẳng
Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành: Tất cả các ngành đào tạo                   				Trình độ đào tạo: Cao đẳng
      
	STT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm XB
	Số bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Tin học
	Khoa CNTT
	Trường CĐLTT
	2018
	5
	Tin học

	2
	Kỹ năng mềm
	Khoa KHCB
	Trường CĐLTT
	2018
	5
	Kỹ năng mềm

	3
	American English File 2
	Christina Latham- 
Koeing Clive Oxenden
	Oxford
	2007
	5
	Anh văn

	4
	Giáo dục thể chất
	Khoa KHCB
	Trường CĐLTT
	2018
	5
	Giáo dục thể chất

	5
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	Khoa KHCB
	Trường CĐLTT
	2018
	5
	Giáo dục quốc phòng  – An ninh

	6
	Pháp luật
	Bộ LĐTBXH
	NXB Lao Động Xã Hội
	2014
	5
	Pháp luật

	7
	Chính trị
	Bộ LĐTBXH
	NXB Lao Động Xã Hội
	2017
	5
	Chính trị



	
               
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	



DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
Năm học: 2017-2018
(Kèm theo Quyết định số: 180/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 3  năm 2018  của Trường Cao đẳng
Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành: Tất cả các ngành đào tạo                   				Trình độ đào tạo: Trung cấp
      
	STT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm XB
	Số bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Tin học
	Khoa CNTT
	Trường CĐLTT
	2018
	5
	Tin học

	2
	Kỹ năng mềm
	Khoa KHCB
	Trường CĐLTT
	2018
	5
	Kỹ năng mềm

	3
	American English File 2
	Christina Latham- 
Koeing Clive Oxenden
	Oxford
	2007
	5
	Anh văn

	4
	Giáo dục thể chất
	Khoa KHCB
	Trường CĐLTT
	2018
	5
	Giáo dục thể chất

	5
	Giáo dục quốc phòng  –  An ninh
	Khoa KHCB
	Trường CĐLTT
	2018
	5
	Giáo dục quốc phòng  –  An ninh

	6
	Pháp luật
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2014
	5
	Pháp luật

	7
	Chính trị
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2017
	5
	Chính trị




	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	



DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
Năm học: 2018-2019
(Kèm theo Quyết định số: 144A/QĐ-LTT-ĐT ngày 11 tháng 02 năm 2019  của Trường Cao đẳng
Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành: Tất cả các ngành đào tạo                   				Trình độ đào tạo: Cao đẳng
      
	STT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm XB
	Số bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Chương trình chung của Bộ LĐTB XH
	Bộ LĐTBXH

	Bộ LĐTBXH
	2019
	5
	Anh văn 1, 2

	2
	Very Easy Toeic
	Anne Taylor & Garrett Byrne
	First News
	2018
	5
	

	3
	Pháp luật
	Khoa LLCT
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Pháp luật

	4
	Giáo dục chính trị
	Khoa LLCT
	Trường CĐLTT
	2018
	5
	Giáo dục chính trị










	               
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	



DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
Năm học: 2018-2019
(Kèm theo Quyết định số: 144A/QĐ-LTT-ĐT ngày 11 tháng 02 năm 2019  của Trường Cao đẳng
Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành: Tất cả các ngành đào tạo                   				Trình độ đào tạo: Trung cấp
      
	STT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm XB
	Số bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Chương trình chung của Bộ LĐTB XH
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2019
	5
	Anh văn

	2
	Very Easy Toeic
	Anne Taylor & Garrett Byrne
	First News
	2018
	5
	





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	


DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
Năm học: 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số: 1480A/QĐ-LTT-ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019  của Trường Cao đẳng
Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành: Tất cả các ngành đào tạo                   				Trình độ đào tạo: Cao đẳng
      
	STT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm XB
	Số bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Tin học
	Khoa CNTT
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Tin học

	2
	Kỹ năng mềm
	Khoa Kinh tế
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Kỹ năng mềm

	3
	Chương trình chung của Bộ LĐTB XH
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2019
	5
	Tiếng Anh 1, 2, 3

	4
	Very Easy Toeic
	Anne Taylor & Garrett Byrne
	First News
	2018
	5
	

	5
	Giáo dục thể chất
	Khoa KHCB
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Giáo dục thể chất

	6
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	Khoa KHCB
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Giáo dục quốc phòng và An ninh

	7
	Pháp luật
	Khoa LLCT
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Pháp luật

	8
	Giáo dục chính trị
	Khoa LLCT
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Giáo dục chính trị



	              
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	



DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
Năm học: 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số: 1480A/QĐ-LTT-ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019  của Trường Cao đẳng
Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành: Tất cả các ngành đào tạo                   				Trình độ đào tạo: Trung cấp
      
	STT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm XB
	Số bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Tin học
	Khoa CNTT
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Tin học

	2
	Kỹ năng mềm
	Khoa Kinh tế
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Kỹ năng mềm

	3
	Chương trình chung của Bộ LĐTB XH
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2019
	5
	Tiếng Anh 1, 2

	4
	Very Easy Toeic
	Anne Taylor & Garrett Byrne
	First News
	2018
	5
	

	5
	Giáo dục thể chất
	Khoa KHCB
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Giáo dục thể chất

	6
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	Khoa KHCB
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Giáo dục quốc phòng và An ninh

	7
	Pháp luật
	Khoa LLCT
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Pháp luật

	8
	Giáo dục chính trị
	Khoa LLCT
	Trường CĐLTT
	2019
	5
	Giáo dục chính trị



	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	


DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
Năm học: 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số:  1676/QĐ-LTT-ĐT ngày      tháng     năm 2020 của Trường Cao đẳng
Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành: Tất cả các ngành đào tạo                   				Trình độ đào tạo: Cao đẳng
      
	STT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm XB
	Số bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Tin học
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2019
	5
	Tin học

	2
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2019
	5
	Giáo dục quốc phòng và An ninh

	3
	Pháp luật
	Bộ LĐTBXH
	NXB Lao Động Xã Hội
	2020
	5
	Pháp luật

	4
	Giáo dục chính trị
	Bộ LĐTBXH
	NXB Lao Động Xã Hội
	2020
	5
	Giáo dục chính trị




	              

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	





DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
Năm học: 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số: 1676/QĐ-LTT-ĐT ngày      tháng     năm 2020 của Trường Cao đẳng
Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành: Tất cả các ngành đào tạo                   				Trình độ đào tạo: Trung cấp
      
	STT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm XB
	Số bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Tin học
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2019
	5
	Tin học

	2
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2019
	5
	Giáo dục quốc phòng và An ninh

	3
	Pháp luật
	Bộ LĐTBXH
	NXB Lao Động Xã Hội
	2020
	5
	Pháp luật

	4
	Giáo dục chính trị
	Bộ LĐTBXH
	NXB Lao Động Xã Hội
	2020
	5
	Giáo dục chính trị



